
CÔNG KHAI KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP NĂM 2023 THỰC HIỆN 03 CHƯƠNG TRÌNH MTQG (ĐỢT 2)

(Kèm theo Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2023 của UBND huyện Phong Thổ)
Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Dự án. tiểu dự án
Kinh phí được

UBND tỉnh
giao

Kinh phí
phân bổ kỳ

này
Đơn vị  thực hiện Ghi chú

1 2 3 4 5 6

Tổng cộng 15.701 15.701

I Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 11.620 11.620

1 Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng 11.620 11.620

- Tiểu dự án 1: Duy tu bảo dưỡng 4.550 4.550 Các xã Chi tiết tại PL 02

- Tiểu dự án 2: Triển khai đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tỉnh trạng nghèo 7.070 7.070 Ban quản lý dự án Chi tiết tại PL 03

II Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 4.081 4.081

1 Dự án 4 (Tiểu dự án 1): Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi  và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc 4.081 4.081 Các xã Chi tiết tại PL 02
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Phụ lục 02

CÔNG KHAI KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP NĂM 2023 THỰC HIỆN 03 CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÂN BỔ CHO CÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHONG THỔ (ĐỢT 2)

(Kèm theo Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2023 của UBND huyện Phong Thổ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Dự án. tiểu dự án
Kế hoạch vốn

Sự nghiệp
năm 2023

Kinh phí
phân bổ cho
các đơn vị

Chi tiết kế hoạch vốn phân bổ cho từng xã, thị trấn

Ghi chú
Xã Sì Lở Lầu Xã Mồ Sì San Xã Pa Vây Sử Xã Tung Quan

Lìn Xã Bản Lang Xã Ma Li Pho Xã Huổi
Luông

Xã Lản Nhì
Thàng Xã Nậm Xe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tổng cộng 8.631 8.631 500 900 981 1.181 1.200 1.032 1.168 669 1.000

I Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 4.550 4.550 500 - - 1.181 - 1.032 1.168 669 -

1 Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng 4.550 4.550 500 - - 1.181 - 1.032 1.168 669 -

- Tiểu dự án 1: Duy tu bảo dưỡng 4.550 4.550 500 1.181 1.032 1.168 669

II Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi 4.081 4.081 - 900 981 - 1.200 - - - 1.000

1
Dự án 4 (Tiểu dự án 1): Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi  và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực
dân tộc

4.081 4.081 900 981 1.200 1.000
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Phụ lục 03

PHỤ LỤC CÔNG KHAI CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP NĂM 2023
THỰC HIỆN 03 CHƯƠNG TRÌNH MTQG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHONG THỔ (ĐỢT 2)

(Kèm theo Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2023 của UBND huyện Phong Thổ)

ĐVT: Triệu đồng

TT Nội dung Địa điểm xây dựng

Thời gian
KC - HT Quyết định đầu tư

Kế hoạch vốn
năm 2023 Ghi chú 

KC HT
Số QĐ (ngày

tháng năm ban
hành)

Tổng mức
đầu tư

Tổng cộng 10.000 7.070

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 10.000 7.070

Tiểu dự án 2: Triển khai đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát
khỏi tình trạng nghèo

1 Duy tu, bảo dưỡng đường từ Trung tâm xã Ma Li Pho đi bản U
Gia, Chang Hoỏng đi Trung tâm xã Huổi Luông

xã Ma Li Pho và xã
Huổi Luông 2023 2024 1560-10/7/2023 7.000 5.000 Chủ đầu tư: Ban QLDA

huyện

2 Duy tu, bảo dưỡng đường từ Ngã ba Hang É xã Pa Vây Sử đến
Trung tâm xã Mồ Sì San

xã Pa Vây Sử và
xã Mồ Sì San 2023 2024 1561-10/7/2023 3.000 2.070 Chủ đầu tư: Ban QLDA

huyện
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CÔNG KHAI KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (ĐỢT 4)

(Kèm theo Quyêt định số 1069/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 của UBND huyện Phong Thổ)

Đơn vị tính: T riện đồng

TT Danh mục công trình, dự án Địa điểm
xây dựng

Địa điểm
mở tài

khoản của
dự án

Mã số dự
án đầu tư

Mã ngành
kinh tế
(loại,

khoản)

Mã
Chương

trình
MTQG

Thời
gian
KC-
HT
theo
QĐ
đầu
tư

Quyết định đầu tư

Kế hoạch
đầu tư công
trung hạn
giai đoạn

2021-2025

Lũy kế
vốn đã

bố trí từ
khởi

công đến
hết kế
hoạch
năm

trước

Kế hoạch vốn năm 2023

Chủ
đầu tư

Ghi
chú 

Số Quyết
định phê

duyệt (ngày
tháng năm
ban hành)

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó

Tổng số
Trong đó:
Phần vốn
NSNN

Ngân sách
huyện

Ngân
sách xã

I Chương trình MTQG xây dựng nông thôn
mới 500 400 400 - 325 - 325

- Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa bản Huổi Bảo xã Mường
So

Huyện
Phong Thổ 160-161 00492 2023-

2024
61-

30/6/2023 230 180 180 105 105
UBND

xã
Mường

So

- Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa bản Huổi Nả xã Khổng
Lào

Huyện
Phong Thổ 160-161 00492 2023-

2023
68-

30/6/2023 270 220 220 220 220
UBND

xã
Khổng
Lào

II
Nguồn vốn viện trợ không hoàn lại thuộc
Quỹ các dự án tác động nhanh trong khuôn
khổ hợp tác Mê Công – Sông Hằng (MGC)

1.150 1.150 1.150 - 1.150 1.150 -

- Cầu bản bê tông cốt thép Bản Đớ, xã Khổng
Lào, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

xã Khổng
Lào

Huyện
Phong Thổ 280-292 2023-

2023
1551-

05/7/2023 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150
Ban

QLDA
huyện

TỔNG CỘNG (A+B) 1.650 1.550 1.550 - 1.475 1.150 325
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